
  H Ạ T   S A N T A   C L A R A  Trang ____ trên ____ 
 ĐÁNH GIÁ TOÀN TIỂU BANG 
Tên ____________________________________________________________________ Ngày IEP _____/_____/_____ 

12-02-2010               Mẫu 3B 

Tham gia Chương trình Đánh giá Toàn Tiểu bang, STAR  
(California Standards Test, California Modified Assessment Test, California Alternate Performance Assessment) 
Nghê ̣ thuật Tiếng Anh (ELA) (Từ Lớp 2 đến 11; CMA chi ̉ áp du ̣ng cho các lớp 3 đến 11) 
  CST không điều chi ̉nh bài kiê ̉m tra  
  CST có điều chỉnh bài kiê ̉m tra _______________________________ hoặc  CST có chi ̉nh sửa bài kiê ̉m tra _______________________ 
  CMA không điều chi ̉nh bài kiê ̉m tra (Chỉ đối với các lớp từ 3 đến 11) (Grades 3-11 effective 2011-2012 school year) 
  CMA co ́ điều chỉnh bài kiê ̉m tra (Chỉ đối với các lớp từ 3 đến 11)____________________________________________________________ 
  Ngoài phạm vi cấp lớp kiểm tra (trước Lớp 2 hoặc sau Lớp 11) 
TOÁN (Từ lớp 2 đê ́n lớp 11; CMA chi ̉ áp du ̣ng cho ca ́c lớp từ 3 đê ́n 11 (Các lớp từ 7 đến 11, Đại số cuô ́i khóa học) 
  CST không điều chi ̉nh bài kiê ̉m tra  
  CST có điều chỉnh bài kiê ̉m tra _______________________________ hoặc  CST có chi ̉nh sửa bài kiê ̉m tra _______________________ 
  CMA không điều chi ̉nh bài kiê ̉m tra (chi ̉ đối với các lớp từ 3 đến 7) 
  CMA co ́ điều chỉnh bài kiê ̉m tra (Chỉ đối với các lớp từ 3 đến 7) ____________________________________________________________ 
  Ngoài phạm vi cấp lớp kiểm tra (trước Lớp 2 hoặc sau Lớp 11) 

 CMA Môn Đại số không điều chi ̉nh (Lớp 7 đến 11, Đại số cuô ́i khóa học) 
 CMA Môn Đại số có điều chi ̉nh (Lớp 7 đến 11, Đại sô ́ cuối kho ́a học) 
 CMA Môn Hình học co ́ điều chỉnh (Lớp 8 đến 11) ________________________________________________________________________ 
 CMA Môn Hình học không điê ̀u chi ̉nh (Lớp 8 đến 11)  

KHOA HO ̣C (Lớp 5, 8, 10, 11) 
  CST không điều chi ̉nh bài kiê ̉m tra  
  CST có điều chỉnh bài kiê ̉m tra _______________________________ hoặc  CST có chi ̉nh sửa bài kiê ̉m tra _______________________ 
  CMA không điều chi ̉nh bài kiê ̉m tra (Lớp 5, 8 và Khoa học đời sống đối với Lớp 10) 
  CMA co ́ điều chỉnh bài kiê ̉m tra (Lớp 5, 8 và Khoa học đời sống đối với Lớp 10) ______________________________________________ 
  Ngoài phạm vi kiểm tra (trước Lớp 2 hoặc sau Lớp 11)  
LI ̣CH SỬ/KHOA HO ̣C XA ̃ HÔ ̣I (Lớp 8 đến 11) 
  CST không điều chi ̉nh bài kiê ̉m tra  
  CST có điều chỉnh bài kiê ̉m tra _______________________________ hoặc  CST có chi ̉nh sửa bài kiê ̉m tra _______________________ 
  Ngoài phạm vi kiểm tra (trước Lớp 2 hoặc sau Lớp 11)  
VIẾT (chi ̉ đô ́i với lớp 4 va ̀ 7) 
  CST không điều chi ̉nh bài kiê ̉m tra  
  CST có điều chỉnh bài kiê ̉m tra _______________________________ hoặc  CST có chi ̉nh sửa bài kiê ̉m tra _______________________ 
  CMA không điều chỉnh bài kiê ̉m tra (chi ̉ đối vơ ́i lớp 7)  CMA co ́ điều chỉnh bài kiê ̉m tra (chỉ đối vơ ́i lơ ́p 7)__________________________ 
  Ngoài phạm vi kiểm tra (trước Lớp 2 hoặc sau Lớp 11) 

   CAPA     ELA (Lớp 2 đến 11)     Khoa học (Lớp 5,8,10)     Toán (Lớp 2-11)    Câ ́p đô ̣  1.  2.  3.  4.  5.  
 Ho ̣c sinh na ̀y se ̃ không tham gia CST hoă ̣c CMA vi ̀ ______________________________________________ 
 Viê ̣c tham gia CAPA la ̀ thi ́ch hợp vi ̀ __________________________________________________________ 

   Kiểm tra Thê ̉ Châ ́t (Chỉ đối với lớp 5, 7, 9) Điều chỉnh_____________________  Chỉnh sửa____________________ 
CAHSEE  không điều chi ̉nh bài kiê ̉m tra      có điều chi ̉nh bài kiê ̉m tra _________________________ 
    CAHSEE co ́ điều chi ̉nh bài kiê ̉m tra (cần co ́ quyền từ chối)__________________________________________________________ 
    Miễn trừ:      Tham gia CAPA      Ngoài nhóm kiểm tra (trước lớp 10, hoặc dưới 15 tuổi va ̀ 'không phân câ ́p’) 

   (Ca ́c) Đa ́nh gia ́ Thay thê ́ Đa ́nh Gia ́ Toa ̀n Tiê ̉u bang / Toa ̀n Ho ̣c khu Kha ́c ____________________________________ 
Đa ́nh gia ́ Thay thê ́ la ̀ thích hợp vi ̀ _______________________________________________________________________ 

 

CHỈ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN TIẾNG ANH 
 CELDT                                       Ca ́c Ba ̀i Kiê ̉m tra dựa theo tiêu chuâ ̉n bằng tiếng Tây Ban Nha STS 

Nghe  Không điê ̀u chi ̉nh    Có điều chi ̉nh    Có chi ̉nh sửa   Toán không điều chỉnh 
Nói  Không điê ̀u chi ̉nh    Có điều chi ̉nh    Có chi ̉nh sửa   Toán co ́ điều chỉnh 
Đọc  Không điê ̀u chi ̉nh    Có điều chi ̉nh    Có chi ̉nh sửa   Đọc, Ngôn ngữ, Chính ta ̉ không điê ̀u chi ̉nh 
Viết  Không điê ̀u chi ̉nh    Có điều chi ̉nh    Có chi ̉nh sửa   Đọc, Ngôn ngữ, Chính ta ̉ co ́ điều chi ̉nh 

 Khác _________________________________________________________________________________ 

Đô ́i với Trẻ Trước tuô ̉i Đi ho ̣c (3, 4 va ̀ 5 tuô ̉i) (Hô ̀ sơ Pha ́t triển với Kê ́t quả Mong muô ́n) Tiếp câ ̣n DRDP 
Điều chỉnh:  ______________   ______________   ______________   ______________   ______________   ______________  


